MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
M«n: ®Þa lÝ 8

	Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	CHÂU Á
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	- Nêu được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên khu vực Nam Á.
Số câu:1 c©u    
Số điểm:   3 ®iÓm
	- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á
Số câu: 1  c©u           
Số điểm: 2 ®iÓm 
- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu
 Số câu:1 c©u    

Số điểm:   3 ®iÓm
	- Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giơi năm 2002? Nhận xét và so sánh dân cư châu á với các châu lục khác
Số câu: 1  c©u           

Số điểm: 2 ®iÓm 


	TSĐ: 10

Tổng số câu: 4
	30% TSĐ =3 điểm
	50% TSĐ =5 điểm
	20% TSĐ =2 điểm


	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  Địa lý - LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: (2,0 điểm)Trình bày đặc điểm về địa hình và khoáng sản của Châu Á ?

Câu 2: (3,0 điểm) Nêu tình hình phát triển các ngành kinh tế và nơi phân bố chủ yếu của khu vực Châu Á ? 

Câu 3: (3,0 điểm) Hãy nêu một vài nét về đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á? 

Câu 4: (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Bảng dân số các châu lục trên thế giới năm 2002

	CHÂU LỤC
	SỐ DÂN ( triệu người)

	Châu Á

Châu Âu

Châu Đại Dương

Châu Mỹ

Châu Phi
	3.766

728

32

850

839


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2002?

b. Nhận xét và so sánh dân cư Châu Á với các châu lục khác?
-----------------------Hết-----------------------
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2011-2012

	
	Môn:  Địa lý - LỚP 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	 1
	- Địa hình: Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính đông – tây và bắc – nam,  sơn nguyên cao, đồ sộ, tập trung ở trung tâm và nhiều đồng bằng rộng. Địa hình chia cắt phức tạp.
- Khoáng sản phong phú và có trữ lượng lớn, tiêu biểu là: dầu mỏ, khí đốt, than , kim loại màu…
	 1,0đ

1,0đ

	 2
	- Nông nghiệp: sản xuất lương thực (nhất là lúa gạo) ở một số nước (Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam) đã đạt kết qủa vượt bậc. 

- Công nghiệp: công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến, cơ cấu ngành đa dạng.

- Dịch vụ: ngày nay các hoạt động dịch vụ rất được coi trọng. Nhật Bản,Xin-ga-po,Hàn Quốc là những nước có ngành dịch vụ phát triển cao
	1,0đ

1,0đ

1,0đ

	 3
	- Phía Bắc là hệ thống núi hy-ma-lay-a hùng vĩ,chạy theo hướng Tây Bắc –Đông Nam dài 2600km,bề rộng trung bình từ 320-400km.

- Phía Nam là sơn nguyên Đe-can tương đối thấp và bằng phẳng,rìa phía Tây và phía Tây và phía Đông là dãy Gát Đông và Gát Tây

- Nằm giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn và bằng phẳng,dài 3000km,rộng từ 250 đến 350km. 
	1,0đ

1,0đ

1,0đ


	4
	 a) Vẽ biểu đồ: Yêu cầu: Vẽ đúng, thẩm mĩ – Biểu đồ cột theo các số liệu đã cho chú ý khoảng cách. Trục hoành ghi các châu lục, trục tung ghi  đơn vị ( triệu người) có đủ tên biểu đồ.


Biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2002
	1,5đ

	
	b) Nhận xét:

- Qua biểu đồ ta thấy Chau Á là một châu lục đông dân cư nhất thế giới.
	0,5đ
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